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NGÂN HÀNG CÂU HỎI
THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Câu Hỏi 1
Khái niệm "đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng ?
1- "Đường bộ" gồm: Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ;
2- "Đường bộ" gồm: Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ.
Đáp án: 2.
"Đường bộ" gồm: Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ.
Câu Hỏi 2
Khi điều khiển xe qua cầu, qua phà cần chú ý những điểm gì?
1- Chấp hành nghiêm chỉnh các biển báo hiệu, tín hiệu nếu có;
2- Phải tuyệt đối tuân thủ theo sự điều khiển chỉ dẫn của người gác cầu hoặc nhân viên
bến phà;
3- Cả 2 ý nêu trên.
Đáp án: 3.
Câu Hỏi 3
Khái niệm "Phần đường xe chạy" được hiểu như thế nào là đúng?
1- Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại;
2- Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại, dải đất
dọc hai bên đường để đảm bảo an toàn giao thông;
3- Cả hai ý trên.
Đáp án: 1.
Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại;
Câu Hỏi 4
Khái niệm "Làn đường" được hiểu như thế nào là đúng?
1- Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường;
2- Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề
rộng đủ cho xe chạy an toàn.
Đáp án: 2.
Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề
rộng đủ cho xe chạy an toàn.
Câu Hỏi 5
Khái niệm "Khổ giới hạn của đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng?
1- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu,
hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn;
2- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều rộng của đường, cầu, hầm trên
đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn;
3- Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu,
hầm trên đường bộ để các xe đi qua được an toàn.
Đáp án: 1.
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Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu,
hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn;

Câu Hỏi 6
Khái niệm "Dải phân cách"được hiểu như thế nào là đúng?
1- Là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều chạy riêng biệt;
2- Là bộ phận của đường để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ;
3- Cả hai ý trên.
Đáp án: 3.
Cả hai ý trên.
Câu Hỏi 7
Có mấy loại dải phân cách?
1- Loại cố định;
2- Loại di động;
3- Cả hai loại trên.
Đáp án: 3.
Cả hai loại trên.
Câu Hỏi 8
Trong Luật giao thông đường bộ khái niệm "Đường cao tốc" được hiểu như thế
nào là đúng?
1- Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, códải phân cách chia
đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt và không giao cắt cùng mức
với đường khác;
2- Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, có dải phân cách chia
đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt và xe thô sơ, không giao cắt
cùng mức với đường khác.
Đáp án: 1.
Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, códải phân cách chia
đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt và không giao cắt cùng
mức với đường khác;
Câu Hỏi 9
"Phương tiện giao thông đường bộ" gồm những loại nào?
1- Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
2- Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ;
3- Cả hai loại nêu trên.
Đáp án: 3.
Cả hai loại nêu trên.
Câu Hỏi 10
"Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ" gồm những loại nào?
1- Ô-tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy;
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2- Ô-tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe
tương tự, kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật.
Đáp án: 2.
Ô-tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe
tương tự, kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật.
Câu Hỏi 11
"Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ" gồm những loại nào?
1- Những loại xe không di chuyển bằng sức động cơ như xe đạp, xe xích lô;
2- Xe súc vật kéo và các loại xe tương tự;
3- Cả hai ý trên.
Đáp án: 3.
Cả hai ý trên.
Câu Hỏi 12
"Phương tiện tham gia giao thông đường bộ" gồm những loại nào?
1- Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
2- Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ;
3- Xe máy chuyên dùng;
4- Cả ba loại trên.
Đáp án: 4.
Cả ba loại trên.
Câu Hỏi 13
"Người tham gia giao thông đường bộ" gồm những thành phần nào?
1- Người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ;
2- Người điều khiển, dẫn dắt súc vật;
3- Người đi bộ trên đường bộ;
4- Cả ba thành phần nêu trên.
Đáp án: 4.
Cả ba thành phần nêu trên.
Câu Hỏi 14
"Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông" gồm những thành phần
nào?
1- Người điều khiển xe cơ giới;
2- Người điều khiển xe thô so;
3- Người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ;
4- Cả ba thành phần nêu trên.
Đáp án: 4.
Cả ba thành phần nêu trên.
Câu Hỏi 15
"Người điều khiển giao thông" gồm những thành phần nào?
1- Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông;
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2- Cảnh sát giao thông, người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi
công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt.
Đáp án: 2.
Cảnh sát giao thông, người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi
công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt.
Câu Hỏi 16
Người tham gia giao thông phải làm gì để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ?
1- Phải nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông;
2- Phải giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác;
3- Cả hai ý trên.
Đáp án: 3.
Cả hai ý trên.
Câu Hỏi 17
Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai?
1- Là trách nhiệm của ngành Giao thông vận tải;
2- Là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội;
3- Là trách nhiệm của Cảnh sát giao thông.
Đáp án: 2.
Là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội;
Câu Hỏi 18
Mọi hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ được xử lý như thế nào?
1- Phải được xử lý nghiêm minh;
2- Phải được xử lý kịp thời;
3- Phải được xử lý đúng pháp luật;
4- Cả ba ý trên.
Đáp án: 4.
Cả ba ý trên.
Câu Hỏi 19
Người lái xe đang điều khiển xe trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt
quá bao nhiêu thì bị nghiêm cấm?
1- Nồng độ cồn vượt quá 60 miligam/100 mililít máu;
2- Nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu;
3- Nồng độ cồn vượt quá 100 miligam/100 mililít máu.
Đáp án: 2.
Nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu;
Câu Hỏi 20
Người lái xe đang điều khiển xe trên đường mà trong khí thở có nồng độ cồn
vượt quá bao nhiêu thì bị nghiêm cấm?
1- Nồng độ cồn vượt quá 40miligam/1 lít khí thở;
2- Nồng độ cồn vượt quá 60miligam/1 lít khí thở;
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3- Nồng độ cồn vượt quá 80miligam/1 lít khí thở.
Đáp án: 1.
Nồng độ cồn vượt quá 40miligam/1 lít khí thở;
Câu Hỏi 21
Người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
1- Đi bên phải theo chiều đi của mình;
2- Đi đúng phần đường quy định;
3- Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ;
4- Tất cả các ý trên.
Đáp án: 4.
Tất cả các ý trên.
Câu Hỏi 22
Biển báo hiệu đường bộ gồm những nhóm nào, ý nghĩa của từng nhóm?
1- Nhóm biển báo cấm để biểu thị các điều cấm, nhóm biển báo nguy hiểm để cảnh
báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra;
2- Nhóm hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành, Nhóm biển chỉ dẫn để chỉ dẫn
hướng đi hoặc các điều cần biết;
3- Nhóm biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm,
biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn;
4- Tất cả các nhóm nêu trên.
Đáp án: 4.
Tất cả các nhóm nêu trên.
Câu Hỏi 23
Người lái xe phải làm gì khi điều kiển xe vào đường cao tốc?
1- Phải có tín hiệu xin vào và phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường;
2- Khi thấy an toàn mới cho xe nhập vào dòng xe ở làn đường sát mép ngoài;
3- Nếu có làn đường tăng tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi vào các
làn đường của đường cao tốc;
4- Tất cả các ý nêu trên.
Đáp án: 4.
Tất cả các ý nêu trên.
Câu Hỏi 24
Người lái xe phải làm gì khi điều kiển xe ra khỏi đường cao tốc?
1- Phải thực hiện chuyển dần sang các làn đường phía bên phải, nếu có làn đường
giảm tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc;
2- Phải thực hiện chuyển dần sang các làn đường phía bên trái hoặc bên phải, nếu có
làn đường giảm tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường
cao tốc.
Đáp án: 1.
Phải thực hiện chuyển dần sang các làn đường phía bên phải, nếu có làn đường
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giảm tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc;
Câu Hỏi 25
Khi điều khiển xe trên đường cao tốc, những việc làm nào không cho phép?
1- Không được cho xe chạy ở phần lề đường, không được quay đầu xe, lùi xe, không
được cho xe chạy quá tốc độ tối đa và dưới tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo, sơn kẻ
trên mặt đường;
2- Không được quay đầu xe, lùi xe, không được cho xe chạy quá tốc độ tối đa và dưới
tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo, sơn kẻ trên mặt đường.
Đáp án: 1.
Không được cho xe chạy ở phần lề đường, không được quay đầu xe, lùi xe, không
được cho xe chạy quá tốc độ tối đa và dưới tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo, sơn
kẻ trên mặt đường;
Câu Hỏi 26
Người điều khiển phưong tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ phải
tuân thủ những điểm gì là đúng quy tắc giao thông?
1- Xe cơ giới phải bật đèn ngay cả khi đường hầm sáng, xe thô sơ phải có đèn hoặc có
vật phát sáng báo hiệu;
2- Chỉ được dừng xe, đỗ xe ở những nơi quy định;
3- Không được quay đầu xe, lùi xe;
4- Tất cả các ý trên.
Đáp án: 4.
Tất cả các ý trên.
Câu Hỏi 27
Trường hợp xe kéo xe và kéo rơmoóc, những hành vi nào bị cấm?
1- Xe kéo r moóc, xe sơ mi rơ moóc kéo theo rơ moóc hoặc xe khác;
2- Chở người trên xe được kéo;
3- Xe ôtô kéo theo xe thô sơ, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy hoặc
kéo lê vật trên đường;
4- Tất cả các ý nêu trên.
Đáp án: 4.
Tất cả các ý nêu trên.
Câu Hỏi 28
Người tham gia giao thông khi phát hiện công trình đường bộ bị hư hỏng hoặc bị
xâm hại, phải có những nghĩa vụ gì?
1- Kịp thời báo cáo cho chính quyền địa phương;
2- Kịp thời báo cáo cho cơ quan quản lý đường bộ hoặc cơ quan công an nơi gần nhất,
để xử lý;
3- Trong trường hợp cần thiết có biện pháp báo hiệu ngay cho người tham gia giao
thông biết;
4- Tất cả các nghĩa vụ trên.
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Đáp án: 4.
Tất cả các nghĩa vụ trên.
Câu Hỏi 29
Các xe tham gia giao thông đường bộ phi bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng, an
toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường nào trong các điều ghi dưới đây?
1- Kính chắn gió, kính cửa phải là loại kính an toàn, bảo đảm tầm nhìn cho người điều
khiển;
2- Có đủ hệ thống hãm và hệ thống chuyển hướng có hiệu lực, tay lái của xe ôtô ở bên
trái của xe có còi với âm lượng đúng tiêu chuẩn;
3- Có đủ đèn chiếu sáng gần và xa, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu, có đủ
bộ phận giảm thanh, giảm khói, các kết cấu phải đủ độ bền và đảm bảo tính năng vận
hành ổn định;
4- Tất cả những điều ghi trên.
Đáp án: 4.
Tất cả những điều ghi trên.
Câu Hỏi 30
Chủ xe và người lái xe bánh xích, xe quá khổ, quá tải có trách nhiệm gì khi cho
xe tham gia giao thông đường bộ?
1- Xin phép lưu hành đặc biệt;
2- Chịu sự kiểm soát về tải trọng và khổ giới hạn của cơ quan quản lý đường bộ;
3- Chịu phí tổn gia cố, bảo vệ công trình giao thông, hạ tải, xếp lại hàng hoá, tự bảo
quản hàng đã bị dỡ xuống và nộp phạt theo quy định;
4- Tất cả các trách nhiệm trên.
Đáp án: 4.
Tất cả các trách nhiệm trên.
Câu Hỏi 31
Những người có mặt tại nơi xảy ra tai nạn giao thông có trách nhiệm gì?
1- Bảo vệ hiện trường, giúp đỡ, cứu chữa kịp thời, bảo vệ tài sản của người bị nạn;
2- Báo tin ngay cho cơ quan công an hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất;
3- Cung cấp thông tin sát thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan công an;
4- Tất cả ba trách nhiệm nêu trên.
Đáp án: 4.
Tất cả ba trách nhiệm nêu trên.
Câu Hỏi 32
Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với
hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo thì người tham gia giao thông phải chấp hành
theo hiệu lệnh nào?
1- Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;
2- Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông;
3- Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ.
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Đáp án: 1.
Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;
Câu Hỏi 33
Khi ở một khu vực đồng thời có đặt biển báo cố định và biển báo tạm thời mà ý
nghĩa hiệu lực khác nhau, thì người lái xe phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?
1- Biển báo cố định;
2- Biển báo tạm thời.
Đáp án: 2.
Biển báo tạm thời.
Câu Hỏi 34
Cơ quan nào quy định tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ?
1- Bộ Giao thông vận tải;
2- Cục Đường bộ Việt Nam;
3- Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính các tỉnh thành phố;
4- Cảnh sát giao thông.
Đáp án: 1.
Bộ Giao thông vận tải;
Câu Hỏi 35
Trong trường hợp đặc biệt, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ khi
lưu hành phải xin giấy phép của cơ quan nào?
1- Cơ quan Cảnh sát giao thông có thẩm quyền;
2- Cơ quan Quản lý giao thông có thẩm quyền;
3- Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Đáp án: 2.
Cơ quan Quản lý giao thông có thẩm quyền;
Câu Hỏi 36
Hai xe đi ngược chiều nhường đường khi tránh nhau như thế nào là đúng quy
tắc giao thông?
1- Nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ
tránh hơn phải vào vị trí tránh,nhường đường cho xe kia đi;
2- Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe lên dốc;
3- Xe nào có chướng ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe kia đi;
4- Tất cả các ý nêu trên.
Đáp án: 4.
Tất cả các ý nêu trên.
Câu Hỏi 37
Xe ôtô tham gia giao thông trên đường phố có bắt buộc phải có bộ phận giảm
thanh, giảm khói không?
1- Không bắt buộc;
2- Bắt buộc.
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Đáp án: 2.
Bắt buộc.
Câu Hỏi 38
Xe ôtô tham gia giao thông trên đường phải có các loại đèn gì?
1- Đèn chiếu sáng gần và xa;
2- Đèn soi biển số;
3- Đèn báo hãm và đèn tín hiệu;
4- Có đủ các loại đèn ghi trên.
Đáp án: 4.
Có đủ các loại đèn ghi trên.
Câu Hỏi 39
Ban đêm, xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau, đèn chiếu sáng phải sử dụng như
thế nào là đúng quy tắc giao thông?
1- Chuyển từ đèn chiếu gần sang đèn chiếu xa;
2- Phải chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần.
Đáp án: 2.
Phải chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần.
Câu Hỏi 40
Xe cơ giới 2-3 bánh có được kéo đẩy nhau hoặc vật gì khác trên đường không?
1- Được phép;
2- Tuỳ trường hợp;
3- Tuyệt đối không.
Đáp án: 3.
Tuyệt đối không.
Câu Hỏi 41
Trong đô thị, đoạn đường có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế
tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện
nào chạy với tốc độ tối đa 50km/h?
1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;
2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;
3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;
4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30
chỗ ngồi.
Đáp án: 2.
Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;
Câu Hỏi 42
Trong đô thị, đoạn đường có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế
tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện
nào chạy với tốc độ tối đa 40 km/h?
1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;
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2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;
3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;
4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30
chỗ ngồi.
Đáp án: 4.
Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30
chỗ ngồi.
Câu Hỏi 43
Trong đô thị, đoạn đường có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế
tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện
nào chạy với tốc độ tối đa 35km/h?
1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;
2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;
3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;
4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30
chỗ ngồi.
Đáp án: 3.
Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;
Câu Hỏi 44
Trong đô thị, đoạn đường có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn chế
tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện
nào chạy với tốc độ tối đa 30km/h?
1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;
2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;
3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;
4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30
chỗ ngồi.
Đáp án: 1.
Xe xích lô máy, xe gắn máy;
Câu Hỏi 45
Trong đô thị, đoạn đường không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô
ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 20km/h?
1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;
2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;
3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;
4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30
chỗ ngồi.
Đáp án: 2.
Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;
Câu Hỏi 46
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Trong đô thị, đoạn đường không có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn
chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương
tiện nào chạy với tốc độ tối đa 30km/h?
1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;
2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;
3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;
4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30
chỗ ngồi.
Đáp án: 3.
Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;
Câu Hỏi 47
Trong đô thị, đoạn đường không có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn
chế tốc độ,với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện
nào chạy với tốc độ tối đa 35km/h?
1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;
2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;
3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;
4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30
chỗ ngồi.
Đáp án: 4.
Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30
chỗ ngồi.
Câu Hỏi 48
Trong đô thị, đoạn đường không có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn
chế tốc độ,với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện
nào chạy với tốc độ tối đa 45km/h?
1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;
2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;
3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;
4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30
chỗ ngồi.
Đáp án: 2.
Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;
Câu Hỏi 49
Trong đô thị, đoạn đường không có dải phân cách cố định, khi không có biển hạn
chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương
tiện nào chạy với tốc độ tối đa 25km/h?
1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;
2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;
3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;
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4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30
chỗ ngồi.
Đáp án: 1.
Xe xích lô máy, xe gắn máy;
Câu Hỏi 50
Trên đường ngoài đô thị có dải phân cách cố định, trừ đường cao tốc, khi không
có biển báo hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường,
loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 80km/h?
1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;
2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;
3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;
4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30
chỗ ngồi.
Đáp án: 2.
Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;
Câu Hỏi 51
Trên đường ngoài đô thị có dải phân cách cố định, trừ đường cao tốc, khi không
có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại
phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 60km/h?
1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;
2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;
3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;
4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30
chỗ ngồi.
Đáp án: 4.
Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30
chỗ ngồi.
Câu Hỏi 52
Trên đường ngoài đô thị có dải phân cách cố định, trừ đường cao tốc, khi không
có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại
phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 50km/h?
1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;
2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;
3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;
4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30
chỗ ngồi.
Đáp án: 3.
Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;
Câu Hỏi 53
Trên đường ngoài đô thị không có dải phân cách cố định, trừ đường cao tốc, khi
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không có biển hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình
thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 50km/h?
1- Xe xích lô máy, xe gắn máy;
2- Các loại xe con, xe taxi đến 9 chỗ ngồi;
3- Xe tải có tải trọng từ 3.500 kg trở lên, xe ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;
4- Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30
chỗ ngồi.
Đáp án: 4.
Xe môtô 2-3 bánh, xe tải có tải trọng dưới 3.500kg, xe ôtô chở người từ 10 đến 30
chỗ ngồi.
Câu Hỏi 54
Trong khu dân cư, ở nơi nào cho phép người lái xe quay đầu xe?
1- ở nơi có đường giao nhau và những chỗ có biển báo cho phép quay đầu xe;
2- ở nơi có đường rộng để cho các loại xe chạy hai chiều;
3- ở bất cứ nơi nào.
Đáp án: 1.
ở nơi có đường giao nhau và những chỗ có biển báo cho phép quay đầu xe;
Câu Hỏi 55
ở những nơi nào cấm quay đầu xe?
1- ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường;
2- Trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, tại nơi đường bộ giao
cắt đường sắt;
3- Đường hẹp, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất;
4- Tất cả các trường hợp nêu trên.
Đáp án: 4.
Tất cả các trường hợp nêu trên.
Câu Hỏi 56
Khi lùi xe người lái phải làm gì để bảo đảm an toàn?
1- Quan sát phía sau và cho lùi xe;
2- Lợi dụng nơi đường giao nhau đủ chiều rộng để lùi;
3- Phải quan sát phía sau, có tín hiệu cần thiết và chỉ khi nào thấy không nguy hiểm
mới được lùi.
Đáp án: 3.
Phải quan sát phía sau, có tín hiệu cần thiết và chỉ khi nào thấy không nguy hiểm
mới được lùi.
Câu Hỏi 57
ở những nơi nào cấm lùi xe?
1- Ở khu vực cấm dừng và trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường;
2- Nơi đường bộ giao nhau,đường bộ giao cắt đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất,
trong hầm đường bộ;
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3- Tất cả những trường hợp.
Đáp án: 3.
Tất cả những trường hợp.
Câu Hỏi 58
Trên đường có nhiều làn đường cho xe chạy cùng chiều được phân biệt bằng
vạch kẻ phân làn đường, người lái xe cho xe chạy như thế nào là đúng quy tắc
giao thông?
1- Cho xe chạy trên bất kỳ làn đường nào, khi chuyển làn phải có đèn tín hiệu báo
trước, phải bảo đảm an toàn;
2- Phải cho xe chạy trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi
cho phép, khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trướcvà phải đảm bảo an toàn.
Đáp án: 2.
Phải cho xe chạy trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những
nơi cho phép, khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trướcvà phảiđảm bảo an
toàn.
Câu Hỏi 59
Trường hợp đặc biệt phải dùng xe vận tải hàng hoá để chở người thì cơ quan nào
quy định?
1- Chính phủ;
2- Bộ Giao thông vận tải;
3- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Đáp án: 1.
Chính phủ;
Câu Hỏi 60
Khi vượt xe khác phải đảm bảo những điều kiện gì?
1- Không có chướng ngại vật ở phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn
đường định vượt;
2- Xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải, xe vượt phải
vượt về bên trái (trừ các trường hợp đặc biệt);
3- Phải báo hiệu bằng đèn hoặc còi, trong đô thị và khu đông dân từ 22h đến 5h chỉ
được báo hiệu xin vượt bằng đèn.
4- Tất cả những điều kiện trên
Đáp án: 4.
Tất cả những điều kiện trên

CÂU HỎI SA HÌNH

Câu Hỏi 61
Biển nào cấm người đi bộ?
1- Biển 1;
2- Biển 1 và 3;
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3- Biển 2;
4- Biển 2 và 3.

Đáp án: 3.
Biển 2;

Câu Hỏi 62
Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?
1- Biển 1;
2- Biển 3;
3- Biển 2;
4- Biển 1 và 3.

Đáp án: 1.
Biển 1;

Câu Hỏi 63
Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp
biển này?
1- Biển 1;
2- Biển 1 và 3;
3- Biển 3;
4- Cả ba biển.

Đáp án: 3.
Biển 3;
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Câu Hỏi 64
Biển nào cấm mọi loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, môtô 2 bánh và các loại
xe ưu tiên theo luật định?
1- Biển 1;
2- Ca ba biển;
3- Biển 2;
4- Biển 1 và 3.

Đáp án: 1.
Biển 1;
Câu Hỏi 65
Biển nào cấm ôtô tải?
1- Cả ba biển;
2- Biển 2;
3- Biển 1 và 3;
4- Biển 1 và 2.

Đáp án: 4.
Biển 1 và 2.

Câu Hỏi 66
Biển nào cấm xe máy kéo?
1- Biển 3;
2- Biển 1 và 3;
3- Cả ba biển.
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Đáp án: 3.
Cả ba biển.

Câu Hỏi 67
Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?
1- Biển 1 và 2;
2- Biển 2 và 3;
3- Biển 2;
4- Cả ba biển.

Đáp án: 4.
Cả ba biển.
Câu Hỏi 68
Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn?
1- Biển 1;
2- Biển 2 và 3;
3- Biển 3.

Đáp án: 1.
Biển 1;

Câu Hỏi 69
Biển nào báo hiệu chỗ giao nhau có tín hiệu đèn?
1- Biển 2;
2- Biển 1;
3- Biển 3;
4- Cả ba biển.
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Đáp án: 3.
Biển 3;

Câu Hỏi 70
Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?
1- Biển 1;
2- Biển 1 và 2;
3- Biển 2 và 3;
4- Cả ba biển

Đáp án: 4.
Cả ba biển

Câu Hỏi 71
Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?
1- Biển 1 và 2;
2- Biển 2 và 3;
3- Biển 2;
4- Biển 3.

Đáp án: 2.
Biển 2 và 3;

Câu Hỏi 72
Biển nào báo hiệu cửa chui?
1- Biển 1;
2- Biển 2;
3- Biển 3.
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Đáp án: 2.
Biển 2;

Câu Hỏi 73
Biển nào báo hiệu "hết đoạn đường ưu tiên"?
1- Biển 3;
2- Biển 1;
3- Biển 2.

Đáp án: 1.
Biển 3;

Câu Hỏi 74
Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao
nhau?
1- Biển 1;
2- Biển 1 và 3;
3- Cả 3 biển.

Đáp án: 2.
Biển 1 và 3;

Câu Hỏi 75
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?
1- Biển 1;
2- Biển 2 và 3;
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3- Biển 2;
4- Biển 3.

Đáp án: 1.
Biển 1;

Câu Hỏi 76
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?
1- Biển 1 và 3;
2- Biển 2;
3- Biển 3.

Đáp án: 2.
Biển 2;
Câu Hỏi 77
Biển nào báo hiệu nguy hiểm đường bị hẹp?
1- Biển 1;
2- Biển 2 và 3;
3- Cả 3 biển.

Đáp án: 3.
Cả 3 biển.

Câu Hỏi 78
Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở
phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?
1- Biển 1;
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2- Biển 2 và 3;
3- Cả 3 biển.

Đáp án: 3.
Cả 3 biển.

Câu Hỏi 79
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?
1- Biển 1;
2- Biển 3;
3- Biển 2;
4- Cả 3 biển.

Đáp án: 2.
Biển 3;
Câu Hỏi 80
Biển nào báo hiệu "Đường giao nhau" của các tuyến đường cùng cấp?
1- Biển 1;
2- Biển 3;
3- Biển 2.

Đáp án: 1.
Biển 1;

Câu Hỏi 81
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?
1- Biển 1;
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2- Biển 2;
3- Biển 3.

Đáp án: 2.
Biển 2;

Câu Hỏi 82
Biển nào báo hiệu đường hai chiều?
1- Biển 1;
2- Biển 2;
3- Biển 3.

Đáp án: 1.
Biển 1;

Câu Hỏi 83
Biển nào báo phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua
đường hẹp?
1- Biển 1;
2- Biển 2;
3- Biển 3.

Đáp án: 2.
Biển 2;

Câu Hỏi 84
Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp?
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1- Biển 1;
2- Biển 2;
3- Biển 3;
4- Biển 2 và 3.

Đáp án: 3.
Biển 3;
Câu Hỏi 85
Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?
1- Biển 1;
2- Biển 2;
3- Cả 2 biển.

Đáp án: 3.
Cả 2 biển.
Câu Hỏi 86
Biển báo hiệu cấm xe môtô hai bánh đi vào?
1- Biển 1;
2- Biển 2;
3- Cả 2 biển.
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Đáp án: 1.
Biển 1;

Câu Hỏi 87
Khi gặp biển nào thì xe môtô hai bánh được đi vào?
1- Không biển nào;
2- Biển 2.

Đáp án: 2.
Biển 2.

Câu Hỏi 88
Biển nào cấm xe cơ giới đi vào, trừ môtô hai bánh?
1- Biển 1;
2- Không biển nào.

Đáp án: 1. Biển 1

Câu Hỏi 89
Biển nào xe môtô ba bánh không được đi vào?
1- Biển 1;
2- Biển 2;
3- Cả 2 biển.
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Đáp án: 3.
Cả 2 biển.

Câu Hỏi 90
Hai biển này có ý nghĩa hiệu lực thế nào?
1- Cấm các loại xe ở biển phụ đi vào;
2- Cấm các loại xe cơ giới đi vào trừ loại xe ở biển phụ.

Đáp án: 1.
Cấm các loại xe ở biển phụ đi vào;

Câu Hỏi 91
Biển nào cho phép ôtô con được vượt?
1- Biển 1;
2- Biển 2;
3- Biển 3;
4- Biển 1 và 3.
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Đáp án: 4.
Biển 1 và 3.

Câu Hỏi 92
Biển nào không cho phép ôtô con vượt?
1- Biển 2;
2- Biển 1;
3- Biển 3.

Đáp án: 1.
Biển 2;

Câu Hỏi 93
Biển nào cấm ôtô tải vượt?
1- Biển 1;
2- Biển 2;
3- Biển 3;
4- Biển 2 và 3.

Đáp án: 4.
Biển 2 và 3.
Câu Hỏi 94
Biển nào cấm quay xe?
1- Biển 1;
2- Biển 2;
3- Cả 2 biển.
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Đáp án: 3.
Cả 2 biển.

Câu Hỏi 95
Biển nào cấm rẽ trái?
1- Biển 1;
2- Biển 2;
3- Cả 2 biển.

Đáp án: 1.
Biển 1;

Câu Hỏi 96
Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?
1- Biển 1;
2- Biển 2;
3- Không biển nào.
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Đáp án: 2.
Biển 2;

Câu Hỏi 97
Biển nào cho phép xe rẽ trái?
1- Biển 1;
2- Biển 2;
3- Không biển nào.

Đáp án: 3.
Không biển nào.

Câu Hỏi 98
Biển nào xe quay đầu không bị cấm?
1- Biển 1;
2- Biển 2;
3- Cả 2 biển.
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Đáp án: 2.
Biển 2;

Câu Hỏi 99
Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?
1- Biển 1;
2- Biển 2;
3- Cả 2 biển.

Câu Hỏi 100
Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
1- Xe tải, xe lam, xe con, xe mô-tô;
2- Xe lam, xe tải, xe con, xe mô-tô;
3- Xe tải, mô-tô, xe lam, xe con;
4- Xe mô-tô, xe lam, xe tải, xe con.

Đáp án: 3.
Xe tải, mô-tô, xe lam, xe con;

Bộ đề 2

Câu 1: Khi tham gia giao thông, trường hợp nào dưới đây là không an toàn, gây
nguy hiểm ?
a) Đi qua đường cùng người lớn.
b) Không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy.
c) Đi xe đạp chở 1 người ngồi sau.
Câu 2: Khi đi qua chỗ đường giao nhau, có tín hiệu đèn, em cần chú ý điều gì ?
a) Quan sát kỹ tín hiệu đèn giao thông, khi đèn xanh bật mới được đi.
b) Nhờ người lớn dẫn qua đường.
c) Không chú ý tín hiệu đèn mà đi sát lề đương bên phải
Câu 3: Em cùng các bạn đi học về thấy một số bạn chơi đùa trên đường, em sẽ
làm gì ?
a) Nhắc các bạn không chơi đùa trên đường vì không an toàn.
b) Vui chơi cùng các bạn.
c) Vẫn đi bình thường như không có việc gì sảy ra.
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Câu 4: Em và bạn em muốn qua đường nhưng quãng đường ấy có nhiều xe cộ đi
lại, em sẽ làm thế nào để qua đường an toàn ?
a) Đứng chờ lúc nào vắng xe sẽ chạy nhanh qua.
b) Nắm tay cùng nhau cùng xin đường để qua.
c) Nhờ người lớn dắt qua.
Câu 5: Em được người lớn đèo bằng xe máy đi trên đường, em phải ngồi thế nào
cho an toàn ?
a) Đội mũ bảo hiểm và ngồi trước người lớn.
b) Đội mũ bảo hiểm, ngồi sau người lớn và bám chắc vào người lớn.
c) Đội mũ bảo hiểm và ngồi sau người lớn.
Câu 6: Các hành động nào dưới đây khi tham gia giao thông là đúng ?
a) Ngồi trên xe ô tô nghiêm túc không mở cửa thò đầu hoặc tay, chân ra ngoài.
b) Ngồi sau xe máy dang hai tay, chân khi xe chạy trên đường.
c) Bám vào sau xe ô tô khi xe đang chạy.
Câu 7: Hệ thống giao thông đường bộ ở nước ta gồm mấy loại đường ?
a) 3 loại đường (Đường quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị)
b) 4 loại đường ( Đường quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện)
c) 5 loại đường ( Đường quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường làng
xã)
Câu 8: Đi bộ trên quốc lộ phải đi như thế nào ?
a) Đi sát lề đường, không chơi đùa, ngồi dưới lòng đường.
b) Chỉ qua đường khi đoạn đường không có xe cộ qua lại.
c) Cả 2 ý trên.
Câu 9: Đặc điểm của biển báo nguy hiểm là gì ?
a) Hình tam giác màu vàng, viền màu đỏ, giữa có hình vẽ màu đen biểu thị nội dung
sự nguy hiểm cần biết.
b) Hình tam giác nền trắng, viền xanh.
c) Hình tròn nền xanh viền trắng.
Câu 10: Đặc điểm của biển báo chỉ dẫn là gì ?
a) Hình tam giác nền vàng, viền đỏ.
b) Hình tròn nền xanh.
c) Hình chữ nhật hoặc hình vuông nền màu xanh lam, ở giữa có hình vẽ hoặc chữ chỉ
dẫn màu trắng.
Câu 11: Khi qua đường nên:
a) Đi vào vạch kẻ đi bộ qua đường, nếu không có vạch đi bộ qua đường thì phải chọn
nơi an toàn, quan sát kĩ xe trên đường rồi mới được qua.
b) Nắm tay nhau chạy qua đường.
c) Qua đường ở nơi bị che khuất.
Câu 12: Khi đi xe máy trên đường, số người ngồi trên xe thế nào là không đúng
quy định ?
a) Chở 1 người ngồi sau.
b) Chở 1 người lớn và 2 trẻ em dưới 11 tuổi ngồi sau.
c) Chở 2 người lớn ngồi sau.
Câu 13: Khi tham gia giao thông tại nơi đường đang được sửa chữa, người lái xe
cần phải làm gì?
a) Vẫn điều khiển xe chạy với tốc độ bình thường.



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

b) Giảm tốc độ, quan sát biển chỉ dẫn hoặc người chỉ và thực hiện theo.
c) Tìm chỗ nào đó để lách xe đi qua càng nhanh càng tốt.
Câu 14: Đường nào là đường không an toàn ?
a) Đường có vạch đi bộ qua đường.
b) Đường có trải nhựa hoặc bê – tông và có dải phân cách cố định.
c) Đường có nhiều cây cối và nhà cửa che khuất tầm nhìn.
Câu 15: Phương tiện giao thông nào được ưu tiên khi tham gia giao thông.
a) Xe cứu hỏa.
b) Xe đưa đón học sinh.
c) Xe chở hàng.
Câu 16: Khi lên, xuống ô tô cần phải làm gì ?
a) Chỉ lên xuống khi xe đã dừng hẳn.
b) Khi lên xuống xe phải đi theo thứ tự, không chen lấn, xô đẩy.
c) Cả 2 ý trên.
Câu 17: Khi đi trên đường, thấy 1 vụ tai nạn giao thông, em làm gì ?
a) Giữ nguyên hiện trường vụ tai nạn, báo cho một người lớn nào đó đến để họ tìm
người giải quyết, tham gia cấp cứu người bị nạn nếu có thể.
b) Vào xem để thỏa trí tò mò.
c) Bỏ chạy vì sợ.
Câu 18: Hành vi nào của người đi xe đạp trên đường không an toàn
a. Lạng lách đánh võng.
b. Đèo nhau đi dàn hàng ngang.
c. Cả 2 ý trên đều đúng.
Câu 19: Quy định nào để đảm bảo an toàn trên đường đi ?
a) Đi vào đường cấm, đường ngược chiều.
b) Đi đúng hướng đường, làn đường cho phép.
c) Đi xe máy che ô, buông thả 2 tay.
Câu 20: Những hành vi nào dưới đây gây nguy hiểm trên đường ?
a) Đá bóng trên đường.
b) Vừa chạy trên đường vừa nô đùa.
c) Cả 2 ý trên.
Câu 21: Em đang đi bộ trên đường, có người quen mời em đi xe máy mà em và
người đó đều không có mũ bảo hiểm, em sẽ làm gì ?
a) Lên xe ngồi luôn, vì đi bộ mệt.
b) Cảm ơn họ vì đã mời ngồi xe nhưng nhất định không lên xe vì em không đội mũ
bảo hiểm.
c) Lên xe ngồi và dặn họ đi chậm, quan sát cảnh sát giao thông sợ bị phạt vì em không
có mũ bảo hiểm.
Câu 22: Nếu em được bố mẹ đèo bằng xe máy đi tới một con đường có gắn biển
báo cấm xe máy đi vào, em sẽ làm gì ?
a) Ngồi nguyên trên xe như không nhìn thấy gì ?
b) Nhắc bố mẹ không nên đi vào con đường đó, vì đó là đường xe máy không được đi.
Câu 23: Khi tham gia giao thông bằng xe máy trên đường, được phép:
a) Chở hàng cồng kềnh.
b) Không đội mũ bảo hiểm.
c) Đi đúng phần đường, chở đúng số người quy định, phải đội mũ bảo hiểm.
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Câu 24: Khi đi xe đạp trên đường cần phải làm gì ?
a) Luôn đi đúng phần đường quy định, đi về phía bên phải.
b) Qua chỗ đường giao nhau phải tuân theo hiệu lệnh tín hiệu đèn hoặc phải quan sát
thật an toàn mới đi.
c) Khi muốn đổi hướng rẽ phải, rẽ trái phải đi chậm, giơ tay xin đường và chú ý quan
sát xe.
d) Thực hiện tất cả các điều trên.
Câu 25: Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, mỗi học sinh và mỗi
công dân cần phải làm gì ?
a) Tìm hiểu học tập để biết rõ về Luật an toàn giao thông đường bộ.
b) Thận trọng khi tham gia giao thông trên đường.
c) Không đùa nghịch, chạy nhảy hoặc đá bóng dưới lòng đường
d) Thực hiện tất cả các điều trên.
ĐÁP ÁN
Câu 1 – c
Câu 2 – a
Câu 3 – a

Câu 4 – c

Câu 5 – b

Câu 6 – a
Câu 7 – c
Câu 8 – c

Câu 9 – a

Câu 10 – c

Câu 11 – a
Câu 12 – c
Câu 13 – b

Câu 14 – c

Câu 15 – a

Câu 16 – c
Câu 17 – a
Câu 18 – c

Câu 19 – b

Câu 20 – c

Câu 21 – b

Câu 22 – b

Câu 23 – c
Câu 24 – d
Câu 25 – d

Bộ đề 3
Câu hỏi 1: Người điều khiển xe đap đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
A. Đi xe đạp dàn hàng ngang
B. Đi xe đạp vào phần đường người đi bộ
C. Cho xe đi hàng một
Câu hỏi 2: Người điều khiển xe đạp chỉ được chở mấy người?
A. Chỉ được chở một người
B. Được chở 2 người
C. Được chở một người, trừ trường hợp trở thêm một trẻ em dưới 7 tuổi

Câu hỏi 3: Người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
A. Đi bên phải theo chiều đi của mình
B. Đi đúng phần đường quy định
C. Chấp hành hệ thống báo hiệu đèn bộ
D. Tất cả các ý trên đều đúng
Câu hỏi 4: Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường. Trường hợp không có lề

đường, hè phố người đi bộ phải đi như thế nào là đúng với quy định của luật giao
thông đường bộ?

A. Sát mép đường bên phải
B. Sát mép đường bên trái
C. Đi giữa lòng đường
Câu hỏi 5: Các hành vi nào ghi dưới đây bị nghiêm cấm?
A. Phá hoại đường câu hầm
B. Phá hoại đèn tín hiệu cọc tiêu biển báo
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C. Phá hệ thống thoát nước và công trình
D. Tất cả các hành vi trên
Câu hỏi 6: Những hành vi nào ghi dưới đây bị nghiêm cấm?
A. Đua xe , tổ chức đua xe trái phép
B. Lạng lách, đánh võng
C. Tất cả các hành vi trên bị nghiêm cấm
Câu hỏi 7: Người điều khiển xe mô tô 2 bánh, 3 bánh phải đội mũ bảo hiểm khi đi

trên các tuyến đường nào ?
A, Khi đi trên các tuyến đường trên thi xã, thị trấn
B, Khi đi trên đường quốc lộ
C, Khi đi trên đường làng, đường nhỏ
D, Tất cả các tuyến đường trên
Câu 8 : Khi điều khiển xe đạp tham gia giao thông tại nơi đường giao nhau có tín

hiệu đèn đỏ, thì người điều khiển xe đạp phải đi như thế nào ?
A, Đi thẳng
B, Dừng lại

Câu 9 : Người đi xe đạp máy có phải đội mũ bảo hiểm không ?
A, Không cần đội mũ bảo hiểm
B, Có thể đội hoặc không cần đội mũ bảo hiểm
C, Phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách
Câu 10 : Trên đường giao nhau không có vòng xuyến, xe đạp phải nhường đường từ
bên nào
A, Bên trái
B, Bên phải
Câu 11 : Nơi nào quy định người điều khiển xe đạp không được phép đi qua ?
A, Nơi cấm xe ô tô
B, Nơi cấm xe máy
C, Nơi có biển báo cấm xe đạp
Câu 12 : Hai xe đi lại ngược chiều phía nào né tránh là điều đặt ra?
A, Xe đi ngược chiều tránh nhau phía bên phải
B, Xe đi ngược chiều tránh nhau phía bên trái
C, Cả 2 phương án trên đều đúng
Câu 13 : Hai xe đi cùng chiều, muốn vượt lên trước ta phải vượt phía tray nào?
A, Bên trái
B, Bên phải
C, Cả 2 ý trên đều sai
Câu 14 : Bạn hãy cho biết trong những trường hợp sau trường hợp nào vi phạm giao
thông?
A, Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
B, Vượt đèn đỏ
C, Rẽ phải khi có tín hiệu đèn đỏ
Câu 15: Những hành vi nào sau đây bị cấm khi tham gia giao thông?
A, Cấm đua xe
B, Cấm uống rượu bia khi tham gia giao thông
C, Tất cả các ý trên đều đúng
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Câu 16 : Bạn hãy cho biết những trường hợp sau đây, trường hợp nào vi phạm luật
giao thông ?
A, Đi xe đạp chở một người đằng sau
B, Đi xe đạp đèo ba người
C, Đi xe đạp đèo hai người
Câu 17 : Người điều khiển phương tiện giao thông có được phép kéo xe khác hoặc vật
khác khi tham gia giao thông ?
A, Được phép
B, Tùy trường hợp
C, Không được phép
Câu 18 : Phương tiện tham gia giao thông đường bộ gồm những loại nào ?
A, Xe máy
B, Xe ô tô
C, Xe đạp
D, Tất cả các ý trên đều đúng
Câu 19 : Bạn hãy cho biết luật giao thông quy định bao nhiêu tuổi mơi được điều
khiển mô tô, xe máy ?
A, 17 tuổi
B, 18 tuổi
C, 19 tuổi
Câu 20 : Bạn hãy cho biết trong những trường hợp sau trường hợp nào không vi
phạm luật giao thông ?
A, Đi xe đạp đèo 3 người
B, Đi xe đạp chở một người đằng sau
C, Đi xe ngược chiều vào đường một chiều

Câu 21 : Khi đi học về các em có được đi hàng ba, hàng tư không ?
A, Có
B, Không
Câu 22 : Khi đi ra đường đặc biệt là những tuyến đường huyện, tỉnh, đường quốc lộ
các em nên đi với những người nào ?
A, Đi với bạn
B, Đi với người lớn
C. Đi với em trai
Câu 23 : Mọi người khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy phải ?
A, Đội mũ
B, Đội nón
C, Đội mũ bảo hiểm
Câu 24 : Khi đi học về các em phải thực hiện luật giao thông như thế nào ?
A, Đi về phía bên tay phải của mình
B, Không được tụ tập gây ách tắc giao thông
C, Không được đi hàng ba, hàng tư
D, Tất cả các ý trên
Câu 25 : Đèn hiệu để điều khiển các loại xe đi đúng có mấy màu ?
A, Hai màu
B, Ba màu
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C, Bốn màu
Câu 26 : Điều gì có thể xảy ra khi một người uống nhiều rượu, bia lái xe khi chạy trên
đường
A, An toàn
B, Không an toàn
Câu 27 : Khi đi từ đường nhỏ ra đường lớn thì phải đi như thế nào là đúng ?
A, Đi tốc độ nhanh
B, Đi bình thường không cần giảm tốc độ
C, Giảm tốc độ quan sát kỹ hai hướng
Câu 28 : Tại sao đường quốc lộ được làm mới, chất lượng tốt lại hay xảy ra tai nạn
giao thông ?
A, Do bề mặt quá lỳ
B, Do ý thức người tham gia giao thông chưa cao
C, Cả hai ý trên
Câu 29 : Đảm bảo an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai ?
A, Là trách nhiệm của ngành giao thông vận tải
B, Là trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội
C, Là trách nhiệm của cảnh sát giao thông
Câu 30 : Ở những nơi không có vạch đi bộ qua đường, khi sang đường các em phải
làm gì ?
A, Chạy thật nhanh đi qua bên kia đường
B, Quan sát kỹ từ hai phía khi không thấy xe mới qua đường
C, Cả hai ý trên
Câu 31 : Khi bố, mẹ bận việc, em phải đi xe đạp tới trường thì ?
A, Thi đi xe đạp cùng với các bạn
B, Chở bạn cùng đi học
C, Tuyệt đối không thi, chở bạn khác.
Câu 32 : Ngồi trên thuyền, bè ta cần lưu ý điều gì ?
A, Mặc áo phao, vui chơi trên thuyền
B, Mặc áo phao và đi dạo quanh thuyền
C, Mặc áo phao, ngồi không được thò tay, chân xuống nước
Câu 33 : Biển báo cấm người đi bộ có đặc điểm gì ?
A, Hình tròn
B, Có viền đỏ
C, Nền trắng có hình vẽ người đi bộ màu đen
D, Cả ba ý trên
Câu 34 : Người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?
A, Đi bên phải theo chiều đi của mình
B, Đi đúng phần đường quy định
C, Chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ
D, Tất cả các ý trên
Câu 35 : Trên đường quốc lộ có được phơi rơm rạ, để các vật liệu xây dựng, bày bán
hàng hóa không ?
A, Được phép
B, Tuyệt đối không
Câu hỏi 37: Chúng ta có được thả trâu bò ở hai bên đường quốc lộ không?
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A, Được phép
B, Không được phép

BỘ ĐỀ 4
Phần 1: Lý thuyết
Câu 1: Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với
hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo
hiệu lệnh nào?
Trả lời:
a. Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ.
b. Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông.
c. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.
Câu 2: Khi ở một khu vực đồng thời có đặt biển báo hiệu cố định và biển báo tạm
thời mà ý nghĩa hiệu lực khác nhau, thì người lái xe phải chấp hành hiệu lệnh của biển
nào?
Trả lời:
a. Biển báo hiệu tạm thời.
b. Biển báo hiệu cố định.
c. Không chấp hành biển nào.
Câu 3: Có mấy loại dải phân cách?
Trả lời:
a. Loại cố định;
b. Loại di động;
c. Cả hai loại trên.
Câu 4: “Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những thành phần nào?
Trả lời:
a. Người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ;
b. Người điều khiển, dẫn dắt súc vật;
c. Người đi bộ trên đường bộ;
d. Cả ba thành phần nêu trên.
Câu 5: “Người điều khiển giao thông” gồm những thành phần nào?
Trả lời:
a. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông;
b. Cảnh sát giao thông, người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi
thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường
sắt.
Câu 6: Người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
Trả lời:
a. Đi bên phải theo chiều đi của mình;
b. Đi đúng phần đường quy định
c. Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ
d. Tất cả các ý trên.
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Câu 7: Khi đèn tín hiệu giao thông màu vàng bật sáng, người điều khiển phương tiện
đi chưa đến vạch dừng thì phải làm gì?
Trả lời:
a. Tiếp tục đi nhưng phải chú ý quan sát tránh gây tai nạn giao thông
b. Dừng lại trước vạch dừng.
c. Được đi tiếp nhưng chỉ được rẽ trái.
Câu 8: Xe cơ giới 2-3 bánh có được kéo đẩy nhau hoặc vật gì khác trên đường không?
Trả lời:
a. Được phép;
b. Tuỳ trường hợp;
c. Tuyệt đối không.
Câu 9: Người điều khiển xe môtô trên 50 phân khối bắt buộc phải có giấy tờ gì ?
Trả lời:
a. Giấy phép lái xe
b. Chứng nhận đăng kí xe
c. Bảo hiểm dân sự
d. Tất cả những giấy tờ trên
Câu 10:Người điều khiển xe môtô dưới 50 phân khối bắt buộc phải có giấy tờ gì ?
Trả lời:
a. Giấy phép lái xe
b. Chứng nhận đăng kí xe
c. Bảo hiểm dân sự
d. Các loại giấy ở Câu b và c
Câu 11: Người điều khiển xe đạp máy, xe máy điện có bắt buộc đội mũ bảo hiểm
không ?
Trả lời:
a. Không phải đội mũ bảo hiểm
b. Phải đội mũ bảo hiểm
c. Phải Đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách
Câu 12: Người tham gia giao thông đường bộ bằng xe môtô hai bánh, ba bánh, xe gắn
máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào?
Trả lời:
a. Khi đi trên các tuyến đường giao thông trong thành phố, thị xã, thị trấn, khu vực
đông dân cư
b. Khi đi trên các tuyến đường quốc lộ
c. Khi tham gia giao thông
Câu 13: Đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ có mấy màu?
Trả lời:
a. 1 màu
b. 2 màu
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c. 3 màu
Câu 14: Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển
phương tiện phải nhường đường như thế nào?
Trả lời:
a. Phải nhường đường cho xe đi bên phải
b. Xe báo hiệu xin đường trước xe đó được đi trước;
c. Phải nhường đường cho xe đi bên trái.
Câu 15: Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc
giữa đường nhánh và đường chính người lái xe phải xử lý như thế nào?
Trả lời:
a. Nhường đường cho xe chạy ở bên phải mình tới;
b. Nhường đường cho xe chạy ở bên trái mình tới;
c. Nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ
hướng nào tới.
Câu 16: Trong đô thị trường hợp nào dưới đây xe không được dùng còi (trừ các xe ưu
tiên theo Luật định)?
Trả lời:
a. Khi qua nơi đông người tụ họp, đi lại trên đường;
b. Khi qua nơi có trường học trẻ em đi lại trên đường;
c. Từ 22h đến 5h sáng hôm sau;
d. Khi qua ngã ba, ngã tư, trong thành phố, thị xã, thị trấn đông người qua lại.
Câu 17: Khi gặp một đoàn xe, một đoàn xe tang hay một đoàn người có tổ chức đi
theo hàng ngũ, người lái xe phải xử lý như thế nào cho đúng quy tắc giao thông?
Trả lời:
a. Bóp còi, rú ga để cắt ngang qua;
b. Báo hiệu và từ từ cho xe đi qua để đảm bảo an toàn.
c. Chờ đoàn xe, đoàn người đi qua hết thì tiếp tục lưu thông
Câu 18: Người điều khiển xe môtô hai bánh, ba bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3
trở lên phải đủ bao nhiêu tuổi?
Trả lời:
a. 16 tuổi
b. 18 tuổi
c. 20 tuổi
Câu 19: Trên đường bộ trong khu vực đông dân cư xe môtô hai bánh, ba bánh, xe
máy được lưu thông với tốc độ tối đa là bao nhiêu km/h?
Trả lời:
a. 30 km/h
b. 40 km/h
c. 50 km/h
Câu 20: Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao
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thông có được mang vác vật cồng kềnh hay không?
Trả lời:
a. Được mang, vác tùy trường hợp cụ thể.
b. Không được mang, vác.
c. Được mang, vác nhưng phải đảm bảo an toàn.
Câu 21: Tại nơi đường giao nhau, khi người điều khiển giao thông ra hiệu lệnh bằng
hai tay hoặc một tay giang ngang để báo hiệu thì người tham gia giao thông phải đi
như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?
Trả lời:
a. Người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao
thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái người
điều khiển được đi.
b. Người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông
được đi thẳng; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái người điều khiển
được đi thẳng và rẽ phải.
c. Người tham gia giao thông ở tất cả các hướng phải dừng lại
Câu 22: : Tại nơi đường giao nhau, khi người điều khiển giao thông ra hiệu lệnh tay
giơ thẳng đứng để báo hiệu thì tham gia giao thông phải đi như thế nào?
Trả lời:
a. Người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông
phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái người điều khiển
được đi.
b. Người tham gia giao thông ở các hướng phải dừng lại.
c. Tất cả các trường hợp trên.
Câu 23: Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ và xe cơ giới
phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
Trả lời:
a. Xe thô sơ phải đi trên làn đường bên trái trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên
dùng đi trên làn đường bên phải.
b. Xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy
chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
c. Xe thô sơ phải đi trên làn đường phù hợp không gây cản trở giao thông, xe cơ giới,
xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên phải.
Câu 24: Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì?
Trả lời:
a. Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường
đường.
b. Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh sát lề đường để nhường đường cho xe ưu tiên.
Cấm các hành vi gây cản trở xe ưu tiên.
c. Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để
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nhường đường. Không được gây cản trở xe được ưu tiên.
Câu 25: : Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo đường vòng xuyến,
người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao
thông ?
Trả lời:
a. Phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải.
b. Xe báo hiệu xin đường trước xe đó được đi trước.
c. Phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái.

Câu 26: Người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây?
Trả lời:
a. Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm³ trở lên.
b. Xe gắn máy có dung tích lanh từ 50cm³ trở xuống.
c. Xe ô tô tải dưới 3,5 tấn, xe chở người đến 9 chỗ ngồi
d. Tất cả các ý trên.
Câu 27: Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức
không nguy hiểm trong các trường hợp nào dưới đây ?
Trả lời:
a. Khi vượt xe khác.
b. Khi cho xe chạy sau vượt.
c. Cả hai ý nêu trên.
Câu 28: Những hành vi nào sau đây người tham gia giao thông được phép thực hiện?
Trả lời:
a. Điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định.
b. Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển
xe tham gia giao thông đường bộ.
c. Chở theo hai người trên xe môtô, xe gắn máy đi cấp cứu.
d. Tất cả các hành vi trên
Câu 29: Khi gặp tín hiệu đèn giao thông màu vàng nhấp nháy, người tham gia giao
thông có được phép đi tiếp không?
Trả lời:
a. Không được phép;
b. Phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp;
c. Được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi
bộ qua đường.
Câu 30: Xe chạy phía sau được phép vượt xe chạy phía trước trong trường hợp nào
sau đây?
Trả lời:
a. Không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong
đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

về bên phải.
b. Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;
c. Trên cầu hẹp có một làn xe;
d. Tất cả các trường hợp trên.
Câu 31: Trong khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
phải nhường đường như thế nào?
Trả lời:
a. Không phải nhường đường, các phương tiện khác phải nhường đường cho người
chuyển hướng.
b. Phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên
phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều.
Câu 32: Trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ xe xin vượt phải báo
hiệu như thế nào?
Trả lời:
a. Báo hiệu bằng đèn tín hiệu
b. Báo hiệu bằng còi (kèn)
c. Báo hiệu bằng đèn và còi (kèn)
Câu 33: Trường hợp nào dưới đây được quy định trong luật giao thông đường bộ?
Trả lời:
a. Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc
b. Xe đang lên dốc phải nhường đường cho xe xuống dốc
Câu 34: Người điều khiển phương tiện được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí nào sau đây?
Trả lời:
a. Bên trái đường một chiều;
b. Song song với một xe khác đang dừng, đỗ;
c. Ngoài phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức;
d. Trong phạm vi an toàn của đường sắt;
Câu 35: Xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa, hành lý vượt chiều cao tính
từ mặt đường xe chạy trở lên là bao nhiêu?.
Trả lời:
a. 2 mét
b. 2,5 mét
c. 3 mét
d. 3,5 mét

Câu 36: Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham
gia giao thông được thực hiện các hành vi sau đây?
Trả lời:
a. Mang, vác vật cồng kềnh;
b. Sử dụng ô (dù)
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c. Sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh
d. Không có hành vi nào nêu trên.
Câu 37: Người điều khiển xe đạp chỉ được chở một người, trường hợp nào dưới đây
thì được chở tối đa hai người?
Trả lời:
a. Trẻ em dưới 5 tuổi
b. Trẻ em dưới 6 tuổi
c. Trẻ em dưới 7 tuổi
Câu 38: Ai là người có trách nhiệm giúp đỡ trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường?
Trả lời:
a. Cảnh sát giao thông
b. Người tham gia giao thông
c. Người thấy trẻ em qua đường
d. Tất cả mọi người.
Câu 39: Ở nơi không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành
cho người đi bộ, thì người đi bộ phải qua đường như thế nào cho an toàn?
Trả lời:
a. Cứ qua đường bình thường, các phương tiện giao thông phải tự tránh người đi bộ
b. Phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi chắc chắn không có xe nào
đang đến gần từ mọi hướng, vừa qua đường vừa quan sát.
c. Chạy nhanh qua đường
d. Cả ba cách trên
Câu 40: Những người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn có trách nhiệm gì sau đây?
Trả lời:
a. Bảo vệ hiện trường;
b. Giúp đỡ, cứu chữa kịp thời người bị nạn;
c. Báo tin ngay cho cơ quan công an, y tế hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất;
d. Tất cả các nghĩa vụ trên
Câu 41: Người đang điều khiển xe môtô, xe gắn máy sử dụng điện thoại di động thì bị
phạt bao nhiêu tiền?
Trả lời:
a. Phạt từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng
b. Phạt từ 70.000 đồng đến 90.000 đồng
c. Phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng
Câu 42: Điều khiển xe môtô, xe gắn máy chạy dàn hàng ngang từ 3 (ba) xe trở lên thì
bị phạt bao nhiêu tiền?
Trả lời:
a. Phạt từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng
b. Phạt từ 70.000 đồng đến 90.000 đồng
c. Phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng
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Câu 43: Điều khiển xe môtô, xe gắn máy chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến
dưới 10 km/h thì bị phạt bao nhiêu tiền?
Trả lời:
a. Phạt từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng
b. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
c. Phạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng
Câu 44: Điều khiển xe môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo
hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ thì bị phạt
bao nhiêu tiền?
Trả lời:
a. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
b. Phạt từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng
c. Phạt từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng
Câu 45: Điều khiển xe môtô, xe gắn Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao
thông thì bị phạt bao nhiêu tiền?
Trả lời:
a. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
b. Phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng
c. Phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng
Câu 46: Những hành vi vi phạm nào sau đây ngoài việc bị phạt tiền thì còn bị tạm giữ
phương tiện đến 10 (mười) ngày?
Trả lời:
a. Đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi ngược chiều đường
b. Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
c. Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình
d. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu
Câu 47: Điều khiển xe môtô chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h thì bị xử lý như
thế nào?
Trả lời:
a. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử
dụng Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày.
b. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện
đến 10 (mười) ngày.
c. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
Câu 48: Điều khiển xe môtô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến
0,4miligam thì bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
a. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng
Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày.
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b. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện
đến 10 (mười) ngày.
c. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng
Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày và tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.
Câu 49: Điều khiển xe môtô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở thì bị xử
lý như thế nào?
Trả lời:
a. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng
Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày.
b. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử
dụng Giấy phép lái xe 60 (sáu mươi) ngày và tạm giữ phương tiện đến 10 (mười)
ngày.
c. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị bị tước quyền sử
dụng Giấy phép lái xe 30 (ba mươi) ngày và tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.
Câu 50: Điều khiển xe môtô, xe gắn lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ thì bị
phạt bao nhiêu tiền?
Trả lời:
a. Phạt từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
b. Phạt từ 5.000.000 đồng đến 700.000 đồng
c. Phạt từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
Câu 51: Tụ tập đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông trên đường giao thông thì bị phạt bao
nhiêu tiền ?
Trả lời:
a. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
b. Phạt từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng
c. Phạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng
Câu 52: Phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ thì bị phạt bao
nhiêu tiền ?
Trả lời:
a. Phạt từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng
b. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
c. Phạt từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng
Câu 53: Đổ rác, xả nước thải ra đường phố không đúng nơi quy định thì bị phạt bao
nhiêu tiền ?
Trả lời:
a. Phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng
b. Phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
c. Phạt từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng
Câu 54: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi
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lanh từ 50 cm3 trở lên thì bị xử phạt như thế nào?
Trả lời:
a. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng
b. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện
đến 10 (mười) ngày.
c. Phạt cảnh cáo và bị tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày.
Câu 55: Người điều khiển xe mô tô không có Giấy phép lái xe thì bị xử phạt như thế
nào?
Trả lời:
a. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.
b. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện đến
10 (mười) ngày.
c. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng, đồng thời bị tạm giữ phương
tiện đến 10 (mười) ngày.
Câu 56: Chủ xe mô tô, xe gắn máy giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện
theo quy định của pháp luật điều khiển xe tham gia giao thông thì bị xử phạt như thế
nào?
Trả lời:
a. Phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
b. Phạt từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng
c. Phạt từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng
Câu 57: Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy đi dàn hàng ngang từ ba xe trở lên thì
bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
a. Phạt cảnh cáo
b. Phạt từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng
c. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng
Câu 58: Điều khiển xe đạp, xe đạp máy buông cả hai tay thì bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
a. Phạt cảnh cáo
b. Phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng
c. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
Câu 59: Điều khiển xe đạp, xe đạp máy lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường
thì bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
a. Phạt cảnh cáo
b. Phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng
c. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
Câu 60: Điều khiển xe đi bằng một bánh đối với xe đạp, xe đạp máy thì bị xử lý như
thế nào?
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Trả lời:
a. Phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng
b. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
c. Phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng
Phần 2: Biển báo hiệu giao thông

Câu 61: Biển báo sau có ý nghĩa gì?

Trả lời:
a. Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng,
trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
b. Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các
xe được ưu tiên theo luật quy định.
c. Tất các xe phải dừng lại kể cả xe ưu tiên theo quy định.

Câu 62: Biển báo sau có ý nghĩa gì?

Trả lời:
a. Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ
các xe được ưu tiên theo luật quy định.
b. Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ
các xe được ưu tiên theo luật quy định.
c. Tất các xe phải dừng lại kể cả xe ưu tiên theo quy định.
Câu 63: Biển báo sau có ý nghĩa gì?
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Trả lời:
a. Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ
các xe được ưu tiên theo luật quy định.
b. Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các
xe được ưu tiên theo luật quy định.
c. Tất các xe phải dừng lại kể cả xe ưu tiên theo quy định và chỉ được phép đi khi
thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, cờ) cho phép đi.
Câu 64:

[
Đáp án: 3

Câu 65
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Đáp án: 4

Câu 66:

Đáp án: 1

Câu 67:

Đáp án: 2

Câu 68:
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Đáp án: 1

Câu 69:

Đáp án: 2

Câu 70: Biển này báo hiệu điều gì?

Trả lời:
a. Giao nhau với đường ưu tiên
b. Giao nhau với đường không ưu tiên
c. Sắp đến khu vực có chợ
Câu 71: Biển này có ý nghĩa gì?
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Trả lời:
a. Tải trọng tối đa của xe cho phép lưu thông .
b. Tốc độ tối đa cho phép các xe lưu thông
c. Tốc độ tối thiểu bắt buộc các xe lưu thông

Câu 72:

Đáp án: 1

Câu 73:

Đáp án: 2

Câu 74:
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Đáp án: 1

Câu 75:

Đáp án: 2

Câu 76:

Đáp án: 2

Câu 77
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Đáp án: 2

Câu 78

Đáp án: 2
Câu 79: Biển này có ý nghĩa gì?

Trả lời:
a. Chỉ hướng đi
b. Biển chỉ dẫn cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và
hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường.
c. Chỉ hướng đường

Câu 80: Người lái xe phải cho xe dừng lại khi gặp biển “STቹP” trong trường hợp
nào?
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Trả lời:
a. Có cảnh sát giao thông
b. Có tàu hỏa sắp chạy qua
c. Có xe đi ngược chiều trên cầu hẹp
d. Trong mọi trường hợp


